UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ
NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN SỬ 7 Ở HKII TỪ NGÀY 13/4->18/4/2020

BÀI 21 ÔN TẬP CHƯƠNG IV
* Một số kiến thức trọng tâm học sinh cần nắm:
1/ Chính trị:
- Bộ máy nhà nước nhà Lê ngày càng hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn.
- Tuyển chọn quan lại qua thi cử và tuyển cử.
2/ Luật pháp:
- Luật pháp ngày càng hoàn chỉnh và có nhiều điểm tiến bộ.
3/ Kinh tế:
- Nông nghiệp: mở rộng diện tích.
- Thủ công nghiệp: phát triển các ngành truyền thống.
- Thương nghiệp: phát triển.
4/ Xã hội: có sự phân hóa giai cấp sâu sắc.
5/ Văn học, giáo dục, khoa học-nghệ thuật
- Quan tâm phát triển giáo dục.
- Văn học có nội dung yêu nước.
- Nhiều công trình khoa học, nghệ thuật có giá trị cao.
* Học sinh dựa vào nội dung kiến thức bài học và SGK tự nghiên cứu trả lời những câu hỏi sau:
 Nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa bộ máy nhà nước thời Lê với thời Lý-Trần ?
 Luật pháp thời Lê có điểm gì giống và khác thời Lý- Trần ?
 Giáo dục thi cử thời Lê đạt những thành tựu gì ?
 Văn học tập trung phản ánh điều gì ?
 Nhận xét về những thành tựu khoa học, nghệ thuật thời Lê ?
 Bộ luật Hồng Đức do ai sáng lập ?
 “ Bình Ngô Đại Cáo” do ai sáng lập ? Tác phẩm đó được xem là gì ?
BÀI 23 KINH TẾ VĂN HÓA THẾ KỈ XVI-XVIII
 I/ Kinh tế:
* Một số kiến thức trọng tâm học sinh cần nắm:
1/ Nông Nghiệp:
- Đàng Ngoài:
+ Chính quyền Lê-Trịnh ít quan tâm đến thủy lợi và khai hoang.
+ Ruộng đất bị bỏ hoang, mất mùa, ruộng công bị cầm bán.
-> Nông nghiệp không phát triển.
- Đàng Trong:
+ Tổ chức di dân, khai hoang, cấp lương thực, nông cụ, thành lập làng ấp mới.
+ Năm 1698 Nguyễn Hữu Cảnh đặt phủ Gia Định.
-> Nông Nghiệp phát triển.
2/ Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán:
- Thủ công nghiệp: xuất hiện nhiều làng thủ công gốm Thổ Hà, gốm Bát Tràng, dệt La Khê…
- Buôn bán phát triển: xuất hiên một số đô thị mói như Hội An, Phố Hiến, Gia Định…
- Hạn chế ngoại thương, nửa sau TK XVIII thành thị suy tàn dần
* Học sinh dựa vào nội dung kiến thức bài học và SGK tự nghiên cứu trả lời những câu hỏi sau:
 Vì sao kinh tế nông nghiệp Đàng Trong phát triển hơn Đàng Ngoài ?
 Đàng Trong do ai cai quản ? Đàng Ngoài do ai cai quản ?
 Thành Gia Định hiện nay là nơi nào ? 
 Tại sao chính quyền Trịnh- Nguyễn lại hạn chế ngoại thương làm cho thành thị suy tàn vào nửa sau TK XVIII ?
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